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BẢNG BÁO GIÁ
( Kèm hình ảnh )
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I. bulb tròn

II. bulb tròn - cảm biến và đổi watt

9W 810 lm 6500K
AC 220-240V 50/60Hz

cảm biến radar

Kính gửi: Quý khách hàng

01

Bật tắt để thay đổi công suất

9W 810 lm 6500K
AC 220-240V 50/60Hz

cảm biến radar

VB 

12W 1200 LM 6500K E27
AC 100-240V 50/60Hz

Dimmabi 1909

Giá trên chưa bao gồm 10% VATGiá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VB03 3W 35.700         
VB05 5W 57.120         
VB07 7W 66.130         
VB09 9W 69.700         
VB12 12W 99.960         
VB15 15W 50 107.100       

100
Bóng  LED tròn - từ 3W đến 15W Trắng/Vàng E27

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VB09RD Bóng LED tròn-9W cảm biến Radar 9W 160.650       
VB12DW Bóng LED tròn-12W đổi Watt 12W 99.960         
VDC12 Bóng LED tròn -12W  nguồn điện DC 12W 103.530       

Trắng E27 100

MT HOANGHA
Textbox

Stamp
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I. Dòng sản phẩm bulb tròn

       III. bulb trụ nhôm đúc - công Suât lớn

02

           IV. bulb trụ nhôm Nhựa - công Suât lớn

VTL 

SVTLN

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VTL15 15W Trắng 140.250       

VTL20 20W Trắng/Vàng 160.820       

VTL30 30W Trắng/Vàng 233.750       

VTL40 40W Trắng 317.900       

VTL50 50W Trắng 365.500       

Bóng LED trụ - nhôm đúc

30

50
E27

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

SVTLN20 20W 68.000                   

SVTLN30 30W 100.300                 

SVTLN40 40W 149.600                 

SVTLN50 50W 178.500                 

SVTLDC20 20W 119.000                 

SVTLDC30 30W 161.500                 
Bóng LED trụ DC 12/24 V Trắng E27 50

Trắng E27

50

30

Bóng LED trụ - nhôm nhựa
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I. Dòng sản phẩm bulb tròn

v. TRỤ NHỎ

           vii. bÓNG MÀU 

Sáng trung thực        

03

VTN 

VN 

           vi. BÓNG NẾN 

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VTN06 6W 60.690         

VTN10 10W 82.110         

VTN15 15W Trắng 50 132.090       

Trắng/Vàng
E27Bóng LED -  trụ nhỏ

100

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VN05 5W Trắng/Vàng E14 200 71.400         

VN05 5W Trắng/Vàng E27 200 71.400         
Bóng LED - nến

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

ĐUI
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VBM01       Bóng LED - 1W nhiều màu 1W
Đỏ/Trắng/Vàng/

Xanh Dương/
Xanh Lam

E27 200 19.720         

VĐM01       Bóng LED - 1W đổi màu 1W Đổi màu E27 200 34.000         

VN01Đ       Bóng LED - 1W nhót 1W Đỏ E14 150 26.860         
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       viii. Âm Trần siêu mỏng

              IX. Âm Trần công nghệ EMC

04

VATSM

VATE

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

VIỀN
MÀU SẮC 

ÁNH SÁNG
LỖ KHOÉT

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VATSM07 7W Trắng/Vàng Φ 76 100 90.270           

VATSM09 9W Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 80 100.640         

VATSM12 12W Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 110 60 130.050         

Bóng LED - Âm trần siêu mỏng 
mặt trắng trơn (Driver liền) Trắng Trơn

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

VIỀN
MÀU SẮC 

ÁNH SÁNG
LỖ KHOÉT

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

3 màu Φ 90 50 189.040         

Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 50 163.030         

3 màu Φ 90 50 199.410         

Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 50 176.970         

3 màu Φ 90 50 199.410         

Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 50 176.970         

3 màu Φ 90 50 211.650         

Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 50 189.040         

3 màu Φ 90 50 223.720         

Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 50 199.410         

3 màu Φ 90 50 223.720         

Trắng/Trung Tính/Vàng Φ 90 50 199.410         

Trắng Trơn

Viền Trắng

Viền Vàng
Bóng LED - Âm trần EMC

mặt viền vàng (Driver rời)
7W

VATE09/02VV

Bóng LED - Âm trần EMC
mặt trắng trơn (Driver rời)

Bóng LED - Âm trần EMC
mặt viền trắng (Driver rời)

Trắng Trơn
Bóng LED - Âm trần EMC

mặt trắng trơn (Driver rời)

Bóng LED - Âm trần EMC
mặt viền trắng (Driver rời)

Bóng LED - Âm trần EMC
mặt viền vàng (Driver rời)

7W

7W

VATE07/01

VATE07/02VT

VATE07/02VV

VATE09/01

VATE09/02VT

9W

9W

9W

Viền Trắng

Viền Vàng
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I. Dòng sản phẩm bulb tròn

       x. Âm Trần Nguồn liền

              Xi. Âm Trần NGUỒN TÍCH HỢP

05

VATL

VATH

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

VIỀN
MÀU SẮC 

ÁNH SÁNG
LỖ KHOÉT

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VATL07/01 3 màu Φ 90 50 149.600         

VATL07/01 Trắng/Trung Tính Φ 90 50 136.000         

VATL07/02VT 3 màu Φ 90 50 159.800         

VATL07/02VT Trắng/Trung Tính Φ 90 50 142.800         

VATL07/02VV 3 màu Φ 90 50 159.800         

VATL07/02VV Trắng/Trung Tính Φ 90 50 142.800         

Trắng Trơn

Viền Trắng

Viền Vàng

7W

Bóng LED - Âm trần
mặt trắng trơn (Driver liền)

Bóng LED - Âm trần
mặt viền trắng (Driver liền)

Bóng LED - Âm trần
mặt viền vàng (Driver liền)

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

VIỀN
MÀU SẮC 

ÁNH SÁNG
LỖ KHOÉT

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

3 màu Φ 90 50 156.400         

Trắng/Trung Tính Φ 90 50 147.900         

3 màu Φ 90 50 156.400         

Trắng/Trung Tính Φ 90 50 147.900         

3 màu Φ 90 50 156.400         

Trắng/Trung Tính Φ 90 50 147.900         

3 màu Φ 110 50 246.500         

Trắng/Trung Tính Φ 110 50 229.500         

3 màu Φ 110 50 246.500         

Trắng/Trung Tính Φ 110 50 229.500         

3 màu Φ 110 50 246.500         

Trắng/Trung Tính Φ 110 50 229.500         

8W Trắng Trơn

Bóng LED - Âm trần tích hợp
mặt viền trắng

Bóng LED - Âm trần tích hợp
mặt viền vàng

8W

8W

Viền Trắng

Viền Vàng

Bóng LED - Âm trần tích hợp
mặt viền vàng

12W Viền Vàng

VATH08/01

VATH08/02VT

VATH08/02VV

VATH12/01

VATH12/02VT

VATH12/02VV

Bóng LED - Âm trần tích hợp
mặt trắng trơn

12W Trắng Trơn

Bóng LED - Âm trần tích hợp
mặt viền trắng

12W Viền Trắng

Bóng LED - Âm trần tích hợp
mặt trắng trơn
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I. Dòng sản phẩm bulb tròn

       xii. ỐP TRẦN

              xiii. bộ lED t5

       xiii. bỘ t5 

06

VT-T5

VOT

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

VIỀN
MÀU SẮC 

ÁNH SÁNG
HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

3 màu 187.000          

Trắng 161.500          

3 màu 285.600          

Trắng 238.000          

3 màu 357.000          

Trắng 297.500          

3 màu 493.000          

Trắng 442.000          

357.000          

357.000          

VOT06

VOT12

6W

Bóng LED - Ốp trần 215mm x 40mm

Tròn/Vuông 115mm x 40mm

160mm x 40mm12W Tròn/Vuông

Đen/Trắng

VOT18 18W Tròn/Vuông

280mm x 40mm

245mm x 35mm

VOT24

VOT24 Xanh Dương

24W

24W

Tròn/Vuông

Viền Xanh 
Dương
 +Trắng

Tròn/Vuông

50

20

20

20

20

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

KÍCH THƯỚC
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VT04-T5 4W Trắng/Vàng/Đỏ 300 mm 50 89.250        

VT08-T5 8W Trắng/Vàng/Đỏ 600 mm 50 107.100      

VT12-T5 12W Trắng/Vàng 900 mm 50 116.110      

VT16-T5 16W
Trắng/Vàng/Đỏ/

Xanh Dương/Xanh Lam
1200 mm 50 142.800      

Bóng LED Tube T5
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I. Dòng sản phẩm bulb tròn

       xiv. BÓNG TUÝP T8

       xiv. BÓNG TUÝP T8

       xv. BỘ TUÝP T8

              xiii. bộ lED t5

07

VBR-T8
Sáng trun

g thực
      

  

Sáng trung thực  
      

VT-T8

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

KÍCH THƯỚC
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VT10-T8 10W 600 mm 25 74.970             

VT12-T8 12W 600 mm 25 80.750             

VT20-T8 20W 1200 mm 25 84.830             

VT26-T8 26W 1200 mm 25 89.760             

VT30-T8 30W 1200 mm 25 160.650           

VT42-T8 42W 1200 mm 25 183.940           

Bóng LED Tube T8
(Đui G13)

Trắng

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

LOẠI MÁNG
MÀU SẮC 

ÁNH SÁNG
KÍCH 

THƯỚC
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VBR10-T8 10W Mỏng 25 103.530                   

VBR12-T8 12W Mỏng 25 109.310                   

VBR20D-T8 Dày 25 139.230                   

VBR20-T8 Mỏng 25 127.330                   

VBR26D-T8 Dày 25 144.160                   

VBR26-T8 Mỏng 25 132.260                   

VBR30D-T8 Dày 25 215.050                   

VBR30-T8 Mỏng 20 203.150                   

VBR42D-T8 Dày 20 238.340                   

VBR42-T8 Mỏng 20 226.440                   
42W

Trắng

600 mm

1200 mm

Bộ đèn LED Tube T8
(Đui G13)

20W

26W

30W
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       xvi. BÁN NGUYỆT

              xiii. bộ lED t5

08

       xvii. BÓNG PHA DÀY

VPD

       xvi. BÁN NGUYỆT

LOẠI VUÔNG 66WLOẠI TRUYỀN THỐNG 40W LOẠI OVAL 50W-80W

VBN

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

KÍCH THƯỚC
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VBN10 10W Trắng 300 mm 20 130.900      

SVBN20 20W Trắng 600 mm 20 224.400      

VBN40/01 40W Trắng 1200 mm 20 300.900      

SVBN50 50W Trắng 1200 mm 20 345.950      

SVBN66
Đèn LED bán nguyệt

(Đầu Vuông)
66W Trắng 1200 mm 20 396.440      

VBN12RT 12W Trắng 300 mm 20 175.100      

VBN25RT 25W Trắng 600 mm 20 231.200      

VBN50RT 50W Trắng 1200 mm 20 338.300      

VBN80T 80W Trắng 1200 mm 20 481.100      

Đèn LED bán nguyệt

Đèn LED bán nguyệt
(Kiểu Oval)

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

KÍCH THƯỚC
(DxRxC) MM

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VPD10 10W Trắng/Vàng 98 x77 x 37 50 196.350       

VPD30 30W Trắng/Vàng 220 x 170 x 60 30 402.050       

VPD50 50W Trắng/Vàng 220 x 170 x 60 20 495.550       

VPD100 100W Trắng/Vàng 280 x 230 x 70 10 888.250       

VPD200 200W Trắng/Vàng 350 x 280 x 90 5 2.103.750    

VPDC30 30W Trắng 220 x 170 x 60 30 374.000       

VPDC50 50W Trắng 220 x 170 x 60 20 551.650       

Bóng LED - Pha Dày

Bóng LED - Pha DC
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       xvi. BÁN NGUYỆT

08

VBN

       xVIII.  đèn Panel

       xIX. máng đèn T8

VPN

VMA

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
CÔNG 
SUẤT

MÀU SẮC 
ÁNH SÁNG

KÍCH THƯỚC
(DxRxC) MM

QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VPNSM48 Bóng LED - Panel 48W Trắng 600 x 600 x 35 4 860.200      

VPN96VT Bóng LED - Panel 96W Trắng 1200 x 600 x 35 4 2.103.750  

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM LOẠI MÁNG KÍCH THƯỚC
QUY 
CÁCH

ĐƠN GIÁ

VMAM-60T8 Mỏng 60 mm 50 29.920           

VMAM-120T8 Mỏng 1200 mm 50 42.500           

VMAD-120T8 Dày 1200 mm 50 67.320           

VMĐ-120T8 Máng đôi đèn LED tube T8 Dày 1200 mm 50 89.760           

Máng đơn đèn LED tube T8 


